
VID
O

CU.C
O

M

Vidocu.com - Chia sẻ tài liệu học tập miễn phí

Tổng hợp kiến thức: Ý nghĩa của Nguyên phân và

Giảm phân

Nguyên phân và giảm phân là hai hình thức phân bào cơ bản và thiết yếu đối

với mọi sinh vật. Mỗi quá trình có những đặc điểm và vai trò riêng, góp phần

duy trì sự sống, sự phát triển và sự đa dạng của các loài. Hiểu rõ ý nghĩa của

chúng là nền tảng quan trọng trong chương trình Sinh học lớp 10.

I. Ý nghĩa của quá trình Nguyên phân

Nguyên phân là quá trình phân chia của tế bào nhân thực, trong đó từ một tế

bào mẹ (2n) tạo ra hai tế bào con có bộ nhiễm sắc thể (NST) giống hệt nhau và

giống hệt tế bào mẹ. Quá trình này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cả

sinh vật đơn bào và đa bào.

1. Đối với sinh vật nhân thực đơn bào

Ở các sinh vật đơn bào như trùng roi, trùng giày, amip,... nguyên phân chính là

cơ chế sinh sản.

Cơ chế:Từ một tế bào ban đầu → Nguyên phân → Hai tế bào mới (hai

cá thể mới).

Giải thích: Toàn bộ cơ thể chỉ là một tế bào. Khi tế bào này nguyên phân, nó

tạo ra hai tế bào con hoàn chỉnh, mỗi tế bào con phát triển thành một cá thể

độc lập. Đây là hình thức sinh sản vô tính.
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Ví dụ:

Khi amip đạt đến kích thước nhất định, nó sẽ tự nhân đôi vật chất di

truyền và phân chia thành hai cá thể amip con.

Trùng roi xanh (Euglena) sinh sản bằng cách phân đôi theo chiều dọc cơ

thể.

2. Đối với sinh vật đa bào

Ở sinh vật đa bào, nguyên phân có ba vai trò chính:

1. Giúp cơ thể sinh trưởng và phát triển

Cơ chế:Tăng số lượng tế bào trong cơ thể.

Giải thích: Mọi sinh vật đa bào đều phát triển từ một tế bào ban đầu là

hợp tử. Hợp tử nguyên phân liên tiếp nhiều lần để tạo ra hàng tỉ tế bào,

các tế bào này biệt hóa để hình thành các mô, cơ quan và hệ cơ quan,

giúp cơ thể lớn lên.

Ví dụ:

Một em bé lớn lên thành người trưởng thành là nhờ quá trình nguyên

phân không ngừng của các tế bào.

Cây ngô mọc từ một hạt nhỏ thành một cây cao lớn là kết quả của sự

gia tăng số lượng tế bào ở rễ, thân, lá.
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2. Tái tạo các mô, cơ quan bị tổn thương (tái sinh)

Cơ chế:Tạo ra các tế bào mới thay thế cho các tế bào già, chết

hoặc bị tổn thương.

Giải thích: Trong suốt đời sống, các tế bào trong cơ thể liên tục chết đi và

được thay thế. Nguyên phân đảm bảo quá trình thay thế này diễn ra, giúp

duy trì cấu trúc và chức năng của cơ thể, đồng thời làm lành các vết

thương.

Ví dụ:

Khi bạn bị đứt tay, các tế bào da xung quanh vết thương sẽ nguyên

phân mạnh mẽ để tạo lớp da mới, làm lành vết thương.

Thằn lằn có thể mọc lại đuôi đã bị đứt là nhờ khả năng tái sinh mạnh

mẽ dựa trên nguyên phân.

3. Là cơ sở của hình thức sinh sản vô tính

Cơ chế:Tạo ra một cá thể mới từ một phần của cơ thể mẹ.

Giải thích: Nhiều loài thực vật và động vật có khả năng sinh sản vô tính.

Các hình thức như giâm cành, chiết cành, nuôi cấy mô ở thực vật hay nảy

chồi, phân mảnh ở động vật đều dựa trên cơ sở của quá trình nguyên phân

để tạo ra cá thể mới có kiểu gen giống hệt cá thể mẹ.

Ví dụ:

Cây rau má có thể mọc thành cây mới từ một đoạn thân bò.
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Thủy tức có thể mọc ra một chồi nhỏ trên cơ thể, chồi này lớn dần rồi

tách ra thành một thủy tức con hoàn chỉnh.

II. Ý nghĩa của quá trình Giảm phân

Giảm phân là quá trình phân bào chỉ xảy ra ở các tế bào sinh dục chín (tế bào

mầm), từ một tế bào mẹ (2n) tạo ra bốn tế bào con (n) có bộ NST giảm đi một

nửa. Giảm phân kết hợp với thụ tinh và đột biến là cơ sở của sự đa dạng di

truyền.

1. Tạo ra giao tử mang bộ NST đơn bội (n)

Cơ chế:Tế bào mầm (2n) → Giảm phân → Giao tử (n).

Giải thích: Giảm phân làm giảm số lượng NST trong tế bào đi một nửa, tạo

ra các giao tử (tinh trùng, trứng, bào tử). Đây là bước chuẩn bị cần thiết cho

quá trình thụ tinh. Nếu không có giảm phân, bộ NST của loài sẽ tăng lên gấp

đôi sau mỗi thế hệ, không thể duy trì ổn định.

Ví dụ:

Ở người, tế bào sinh tinh (2n = 46) qua giảm phân tạo ra 4 tinh trùng (n =

23).

Tế bào sinh trứng (2n = 46) qua giảm phân tạo ra 1 trứng (n = 23) và 3

thể cực (n = 23).
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2. Duy trì ổn định bộ NST đặc trưng của loài qua các thế hệ sinh sản

hữu tính

Cơ chế:Giảm phân (tạo giao tử n) + Thụ tinh (kết hợp giao tử n) →

Hợp tử (2n).

Giải thích: Sự kết hợp giữa quá trình giảm phân tạo giao tử (n) và quá trình

thụ tinh (kết hợp hai giao tử n) đã phục hồi lại bộ NST lưỡng bội (2n) đặc

trưng cho loài ở hợp tử. Nhờ đó, bộ NST của loài được duy trì ổn định qua

nhiều thế hệ.

Ví dụ:

Ở người, tinh trùng (n=23) kết hợp với trứng (n=23) tạo ra hợp tử

(2n=46), phát triển thành cơ thể mới vẫn có bộ NST 2n=46.

Ở ruồi giấm, giao tử đực (n=4) và giao tử cái (n=4) thụ tinh tạo ra hợp tử

(2n=8).

3. Tạo ra nguồn biến dị tổ hợp phong phú cho quá trình tiến hóa và

chọn giống

Cơ chế:Sự trao đổi chéo và sự phân li độc lập, tổ hợp tự do của các

cặp NST.

Giải thích: Giảm phân là "nhà máy" sản xuất biến dị tổ hợp, là nguyên liệu

cho chọn lọc tự nhiên. Sự đa dạng này đến từ hai cơ chế chính:

Trao đổi chéo: Ở kì đầu I, các NST trong cặp tương đồng có thể trao đổi

các đoạn cho nhau, tạo ra các NST có tổ hợp gen mới.
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Phân li độc lập: Ở kì sau I, các cặp NST tương đồng phân li độc lập về hai

cực tế bào, tạo ra vô số cách kết hợp NST có nguồn gốc từ bố và mẹ trong

giao tử.

Công thức tính số loại giao tử (khi không có trao đổi chéo):Số loại

giao tử = 2n (với n là số cặp NST tương đồng dị hợp).

Ví dụ:

Ở người có 23 cặp NST (n=23), số loại giao tử chỉ do sự phân li độc lập tạo

ra đã là 223 (hơn 8 triệu), một con số khổng lồ. Điều này giải thích tại sao

con cái sinh ra vừa có nét giống bố mẹ, vừa có nét khác biệt, và anh chị

em ruột không bao giờ giống hệt nhau (trừ sinh đôi cùng trứng).

Ở loài có bộ NST 2n=4 (2 cặp NST), nếu không có trao đổi chéo, có thể tạo

ra 22 = 4 loại giao tử khác nhau về nguồn gốc NST.
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III. Bảng so sánh ý nghĩa của Nguyên phân và Giảm phân

Tiêu chí so

sánh
Nguyên phân Giảm phân

Loại tế

bào

Xảy ra ở tế bào sinh dưỡng

(somatic) và tế bào sinh dục

sơ khai.

Chỉ xảy ra ở tế bào sinh dục chín

(tế bào mầm).

Kết quả

về số

lượng

Từ 1 tế bào mẹ tạo ra 2 tế

bào con.

Từ 1 tế bào mẹ tạo ra 4 tế bào

con.

Bộ NST

của tế

bào con

Giống hệt tế bào mẹ (2n).
Giảm đi một nửa so với tế bào

mẹ (n).

Ý nghĩa

đối với cơ

thể

Giúp cơ thể lớn lên, tái sinh

mô bị tổn thương, là cơ sở

sinh sản vô tính.

Tạo ra giao tử phục vụ cho sinh

sản hữu tính.

Ý nghĩa

về mặt di

truyền

Duy trì ổn định bộ NST, đảm

bảo sự giống nhau giữa các

thế hệ tế bào và giữa các cá

thể trong sinh sản vô tính.

Tạo ra nguồn biến dị tổ hợp

phong phú, là nguyên liệu cho

tiến hóa và chọn giống. Kết hợp

với thụ tinh giúp duy trì ổn định

bộ NST của loài.
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